
BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Số:          /BDTTG-PC
V/v triển khai văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật mới được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương ban hành, Bộ đề nghị Thủ trưởng 
các Vụ, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến 85 văn bản quy phạm pháp luật mới được 
ban hành (theo danh mục gửi kèm) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động đang làm việc tại Vụ, đơn vị bằng các hình thức phù hợp với tình 
hình, đặc điểm của Vụ, đơn vị.

2. Các Vụ, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên theo 
quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ thông báo để Thủ trưởng các Vụ, đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ;
- Trung tâm Chuyển đổi số (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Hoài Anh
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Danh mục
Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương mới ban hành 
(tính đến ngày 31/10/2026)

(kèm theo Công văn số:           /BDTTG-PC ngày      tháng 11  năm 2026 
của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

I NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1. 25/2026/VBHN-
NĐ- BKHCN 30/9/2026 Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản hợp nhất Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp

2. 377/2026/NĐ-CP 01/10/2026 Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định chi 
tiết một số điều của Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư

3. 378/2026/NĐ-CP 01/10/2026 Chính phủ 
Nghị định quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phát 
triển đô thị

4. 379/2026/NĐ-CP 02/10/2026 Chính phủ Nghị định về quy định tiêu chuẩn định 
mức sử dụng xe ô tô

5. 382/2026/NĐ-CP 06/10/2026 Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 94/2025/NĐ-
CP ngày 29/4/2025 của Chính phủ 
quy định về Cơ chế thử nghiệm có 
kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

6. 383/2026/NĐ-CP 08/10/2026 Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 09/2026/NĐ-
CP ngày 10/01/ 2026 của Chính phủ 
quy định chức năng nhiệm vụ quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

7. 384/2026/NĐ-CP 09/10/2026 Chính phủ 
Nghị định quy định xuất xứ Việt Nam 
đối với hàng hóa sản xuất và lưu 
thông trong nước

8. 7/2026/VBHN-
NĐ-BTP 12/10/2026 Bộ Tư pháp 

Ký xác thực Văn bản hợp nhất Nghị 
định số 51/2015/NĐ-CP ngày 
26/5/2015 và Nghị định số 
324/2026/NĐ-CP ngày 17/8/2026
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STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

9. 388/2026/NĐ-CP 13/10/2026 Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-
CP ngày 06/10/ 2017 của Chính phủ 
quy định về chế độ chính sách đối với 
thanh niên xung phong cơ sở ở miền 
Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 
1965 - 1975

10. 389/2026/NĐ-CP 14/10/2026 Chính phủ
Nghị định quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kinh 
doanh xổ số

11. 390/2026/NĐ-CP 16/10/2026 Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-
CP ngày 03/4/ 2012 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động kinh doanh vàng 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 232/2025/NĐ-CP

12. 391/2026/NĐ-CP 20/10/2026 Chính phủ
Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kinh doanh 
đặt cược và trò chơi có thưởng

13. 392/2026/NĐ-CP 20/10/2026 Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị 
định có liên quan đến thủ tục hành 
chính, điều kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự

14. 393/2026/NĐ-CP 20/10/2026 Chính phủ Nghị định quy định về người lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam

15. 394/2026/NĐ-CP 23/10/2026 Chính phủ
Nghị định quy định một số nội dung 
đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối 
với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

16. 395/2026/NĐ-CP 23/10/2026 Chính phủ Nghị định quy định về hoạt động và 
quản lý cơ sở trợ giúp xã hội

17. 397/2026/NĐ-CP 26/10/2026 Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 101/2022/NĐ-
CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh quân trang, quân dụng, vũ khí 
quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và 
công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc 
phòng, an ninh.

18. 09/2026/VBHN-
NĐ-BTP 26/10/2026 Bộ Tư pháp 

Xác thực Văn bản hợp nhất Nghị định 
quy định chi tiết một số điều của Luật 
Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 
được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 37/2024/QH15

19. 10/2026/VBHN 26/10/2026 Bộ Tư pháp Hợp nhất văn bản Quy định chi tiết và 
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STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn 
pháp luật

 II QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

20. 1953/QĐ-TTg 08/10/2026 Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xuất bản

21. 1978/QĐ-TTg 13/10/2026 Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định Ban hành Danh mục bí 
mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan 
của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và 
Đoàn đại biểu Quốc hội

22. 2001/QĐ-TTg 13/10/2026 Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng

23. 2059/QĐ-TTg 28/10/2026 Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 
khai thi hành Pháp lệnh số 
05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh Ưu 
đãi người có công với cách mạng

24. 2061/QĐ-TTg 28/10/2026 Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định phân công cơ quan chủ trì 
soạn thảo và thời hạn trình các dự án 
luật, pháp lệnh, nghị quyết trong 
Chương trình lập pháp năm 2027

III THÔNG TƯ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

25. 2312/QĐ-BCT 14/9/2026 Bộ Công 
Thương 

Quyết định đính chính Thông tư số 
44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026, 
Thông tư số 45/2026/TT-BCT ngày 
28 tháng 8 năm 2026 và Thông tư số 
46/2026/TT-BCT ngày 28/8/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương

26.
80/2026/TT-
BGD&ĐT 25/9/2026 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư quy định chi tiết một số nội 
dung và biện pháp tổ chức thực hiện 
chính sách học bổng đối với người 
học các ngành khoa học cơ bản, kỹ 
thuật then chốt và công nghệ chiến 
lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-
CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ

27. 07/2026/TT-BTP 25/9/2026 Bộ Tư pháp

Thông tư hướng dẫn một số nội dung 
tại Nghị định số 289/2025/NĐ-CP 
ngày 06/11/2025 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 
197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của 
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STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

Quốc hội về một số cơ chế, chính sách 
đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và 
tổ chức thi hành pháp luật

28. 12/2026/TT-BTP 29/9/2026 Bộ Tư pháp 

Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng đối với ngành Tư 
pháp

29. 13/2026/TT-BTP 30/9/2026 Bộ Tư pháp 

 Thông tư hướng dẫn thi hành một số 
nội dung về thực hiện thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông tại Bộ phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ công quốc gia

30. 145/2026/TT-BTC 30/9/2026 Bộ Tài chính
Thông tư Quy định hoạt động đăng 
ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao 
dịch chứng khoán

31. 62/2026/TT-BCT 30/9/2026  Bộ Công 
Thương 

Thông tư ban hành "Sửa đổi 01:2026 
QCVN 09:2015/BCT Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn 
giấy và giấy vệ sinh"

32. 63/2026/TT-BCT 30/9/2026  Bộ Công 
Thương 

Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công Thương

33. 64/2026/TT-BCT 30/9/2026  Bộ Công 
Thương 

Thông tư quy định về việc lập kế 
hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả; áp dụng mô hình quản lý năng 
lượng và thực hiện kiểm toán năng 
lượng

34. 42/2026/TT-
BNNMT 30/9/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát, 
đánh giá hoạt động thích ứng với biến 
đổi khí hậu trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường

35. 84/2026/TT-
BGD&ĐT 30/9/2026 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư ban hành Quy chế Cuộc thi 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp 
quốc gia dành cho học sinh trung học 
cơ sở và trung học phổ thông

36. 85/2026/TT-
BGD&ĐT 30/9/2026 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư quy định về tổ chức hoạt 
động giáo dục tăng cường và hoạt 
động giáo dục theo nhu cầu người học 
tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

37. 86/2026/TT-
BGD&ĐT 30/9/2026 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư quy định về tổ chức hoạt 
động giáo dục tích hợp khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học trong 
giáo dục phổ thông
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STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

38. 74/2026/TT-BXD 30/9/2026 Bộ Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Bãi đỗ xe

39. 25/2026/TT-BNV 01/10/2026 Bộ Nội vụ

Thông tư quy định biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi 
đua, khen thưởng và Nghị định số 
368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 
thưởng

40. 25/2026/TT-
BVHTTDL 01/10/2026 Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch

Thông tư hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của đơn vị sự nghiệp công lập 
được giao thực hiện nhiệm vụ trong 
lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Ủy 
ban nhân dân xã, phường, đặc khu

41. 36/2026/TT-BYT 01/10/2026 Bộ Y tế
Thông tư quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng đối với 
ngành y tế

42. 61/2026/TT-BCT 01/10/2026 Bộ Công 
Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe 
điện

43. 65/2026/TT- BTC 01/10/2026 Bộ Tài chính 

Thông tư quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Nghị định số 
365/2026/NĐ-CP ngày 23/9/2026 của 
Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập 
khẩu gạo

44. 43/2026/TT-
BNNMT 01/10/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường

Thông tư quy định Kiến trúc dữ liệu, 
Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ 
điển dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp

45. 2886/2026/QĐ-
BGDĐT 01/10/2026 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Đính chính Thông tư số 72/2026/TT-
BGDĐT ngày 28/8/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định về hợp tác, liên kết đào tạo trong 
giáo dục nghề nghiệp

46. 146/2026/TT-BTC 01/10/2026 Bộ Tài chính 

Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng trong ngành Tài 
chính

47. 73/2026/TT-BXD 02/10/2026 Bộ Xây dựng

Thông tư quy định về phân cấp và quy 
trình kiểm tra chuyên ngành trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng
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STT Số hiệu văn bản Ngày 
văn bản Trích yếu văn bản

48. 75/2026/TT-BXD 02/10/2026 Bộ Xây dựng

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 13/2018/TT-BXD 
ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn phương pháp 
định giá dịch vụ thoát nước

49. 76/2026/TT-BXD 05/10/2026 Bộ Xây dựng

Thông tư ban hành định mức chi phí 
áp dụng cho dịch vụ sự nghiệp công 
bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên, thực hiện theo 
phương thức đặt hàng

50. 66/2026/TT-BCT 06/10/2026 Bộ Công 
Thương 

Thông tư quy định về việc xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 
và quản lý kinh phí khuyến công 
quốc gia.

51. 148/2026/TT-BTC 07/10/2026 Bộ Tài chính Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh, cấp xã

52. 149/2026/TT-BTC 08/10/2026 Bộ Tài chính 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về phí, lệ phí

53. 38/2026/TT-BYT 09/10/2026 Bộ Y tế 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép 80 yếu tố hóa học tại nơi 
làm việc.

54. 39/2026/TT-BYT 09/10/2026 Bộ Y tế 
Thông tư này quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 
một số vi sinh vật tại nơi làm việc

55. 150/2026/TT-BTC 09/10/2026 Bộ Tài chính
Thông tư quy định việc tiếp nhận và 
quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống 
tội phạm trung ương

56. 151/2026/TT-BTC 09/10/2026 Bộ Tài chính

Thông tư quy định chế độ quản lý, 
tính hao mòn, trích khấu hao tài sản 
kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, 
quản lý và hướng dẫn việc kê khai, 
báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng do 
Nhà nước đầu tư, quản lý

57. 152/2026/TT-BTC 09/10/2026 Bộ Tài chính
Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực 
an ninh mạng

58. 77/2026/TT-BXD 09/10/2026 Bộ Xây dựng 

Thông tư quy định về tiêu chuẩn 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, 
đào tạo, huấn luyện thuyền viên và 
định biên an toàn tối thiểu của tàu 
biển Việt Nam
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59. 44/2026/TT-
BNNMT 10/10/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 27/2026/TT-
BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, 
mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

60. 153/2026/TT-BTC 10/10/2026 Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn về chế độ tài 
chính đối với chương trình, dự án tài 
chính vi mô của tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức phi chính phủ

61. 41/2026/TT-BYT 12/10/2026 Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn tổ chức diễn đàn 
trẻ em

62. 154/2026/TT-BTC 15/10/2026 Bộ Tài chính

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 80/2019/TT-
BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải 
quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP 
ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết về hoạt động thương mại 
biên giới

63. 3914/QĐ-BNNMT 16/10/2026 Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường 

Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong 
lĩnh vực địa chất và khoáng sản

64. 97/2026/VBHN-
TT-BNNMT 19/10/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường

Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư 
số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 
25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
lĩnh vực thú y và Thông tư số 
07/2023/TT-BNNPTNT ngày 
27/9/2023

65. 157/2026/TT-BTC 19/10/2026 Bộ Tài chính 
Thông tư quy định chế độ báo cáo 
thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu 
thống kê quốc gia, GDP và GRDP

66. 27/2026/TT-BNV 20/10/2026 Bộ Nội vụ 
Thông tư ban hành Danh mục công 
việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động
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67. 8/2026/VBHN 21/10/2026 Bộ Tư pháp 

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Luật 
sư, Nghị định quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Luật 
sư

68. 67/2026/TT-BCT 20/10/2026 Bộ Công 
Thương 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 19/2026/TT-BCT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định về tạm ứng 
cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 
nguồn ngân sách nhà nước, trích lập 
Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả 
tạm ứng ngân sách nhà nước

69. 62/2026/TT-
BKHCN 20/10/2026 Bộ Khoa học 

Công nghệ 

Thông tư hướng dẫn xác định vị trí 
việc làm về chuyển đổi số được 
hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại 
Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ quy định về 
mức hỗ trợ đối với người làm công tác 
chuyên trách về chuyển đổi số, an 
toàn thông tin mạng, an ninh mạng 
thuộc chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

70. 63/2026/TT-
BKHCN 27/10/2026 Bộ Khoa học 

Công nghệ 

Thông tư Công bố chi tiết Danh mục 
sản phẩm công nghệ số đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số 
hàng hóa (mã HS)

71. 78/2026/TT-BXD 27/10/2026 Bộ Xây dựng

Thông tư ban hành “Sửa đổi 1:2026 
QCVN 72:2025/BGTVT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng 
phương tiện thủy nội địa”

72. 158/2026/TT-BTC 28/10/2026 Bộ Tài chính
 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 

73. 159/2026/TT-BTC 28/10/2026 Bộ Tài chính

Thông tư quy định danh mục và thời 
hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
đối với công chức, viên chức không 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp 
tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc 
lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa 
phương

74. 160/2026/TT-BTC 29/10/2026 Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, 
công tác chuyển giao người đang chấp 
hành án phạt tù, công tác tương trợ tư 
pháp về hình sự
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75. 161/2026/TT-BTC 29/10/2026 Bộ Tài chính
Thông tư về Hướng dẫn mẫu biểu báo 
cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay 
ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

76. 79/2026/TT-BXD 29/10/2026 Bộ Xây dựng

Thông tư hướng dẫn tiêu chí cụ thể 
phân loại; tiêu chí, điều kiện thành 
lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc ngành, 
lĩnh vực xây dựng

77. 30/2026/TT-BNV 30/10/2026 Bộ Nội vụ 
Thông tư hướng dẫn thực hiện chính 
sách lao động khi cơ cấu lại vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp

78. . 47/2026/TT-
BNNMT 30/10/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Ban hành Thông tư quy định chi tiết 
một số điều của pháp luật về đa dạng 
sinh học và pháp luật về bảo vệ môi 
trường

79. 68/2026/TT-BCT 30/10/2026 Bộ Công 
Thương

Thông tư quy định tỷ lệ hao hụt xăng 
dầu trong hoạt động kinh doanh xăng 
dầu

80. 69/2026/TT-BCT 30/10/2026 Bộ Công 
Thương

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 14/2024/TT-BCT 
ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định chế độ báo 
cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ 
sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước 
và một số mẫu văn bản về quản lý, 
phát triển cụm công nghiệp

81. 48/2026/TT-
BNNMT 31/10/2026 Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường 

Thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 
268/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 của 
Chính phủ về khuyến nông

82. 70/2026/TT-BCT 31/10/2026 Bộ Công 
Thương

Thông tư quy định định mức kinh tế - 
kỹ thuật thực hiện kiểm toán năng 
lượng

83. 64/2026/TT-
BKHCN 31/10/2026 Bộ Khoa học và 

Công nghệ
Thông tư quy định về quản lý chất 
lượng dịch vụ viễn thông

84. 163/2026/TT-BTC 31/10/2026 Bộ Tài chính

Thông tư quy định mức thu, miễn, chế 
độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước ngoài

85. 42/2026/TT-BYT 31/10/2026 Bộ Y tế Thông tư quy định tiếp nhận thông tin 
và quy trình cấp cứu ngoại viện
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